
Sáng kiến kinh nghiệm:                         “Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh” 

 

Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan                    
-1- 

 

MỞ ĐẦU 

 

húng ta  đều biết rằng nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm được quy định 

trong điều lệ trường phổ thông là: 

  1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, 

phƣơng pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với 

hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng 

học sinh; 

  2. Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; 

  3. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức 

xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hƣớng 

nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực 

trong cộng đồng phát triển nhà trƣờng; 

  4. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen 

thƣởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh đƣợc lên lớp thẳng, phải 

kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; 

hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh; 

  5. Báo cáo thƣờng kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trƣởng. 

Vì thế trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) 

cần phải có sổ chủ nhiệm có đầy đủ các nội dung trên để quản lý học sinh. Tuy nhiên sổ 

chủ nhiệm của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi cấp cho GVCN hiện nay không đủ 

các nội dung để quản lý HS một cách chặt chẽ. 

 Đứng trước thực trạng trên, bản thân tôi đã tự làm sổ chủ nhiệm trên file Word có 

nhiều nội dung hơn như: Quản lý HS thi Học sinh giỏi; học nghề; thi Olympic Toán, 

Tiếng Anh; máy tính cầm tay; Câu lạc bộ; báo cáo thường kỳ,...với tinh thần nâng cao 

đổi mới quản lý giáo dục nói chung quản lý HS nói riêng. Tôi xin đưa ra “Cách làm sổ 

chủ nhiệm  quản lý học sinh” nhằm giúp GVCN quản lý HS một cách chặt chẽ hơn, 

thuận tiện hơn và khoa học hơn. 

 

 

 

 

 C 
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Phần 14: Danh sách học sinh  tham gia các câu lạc bộ 

Phần 15: Danh sách học sinh  tham gia học nghề 

Phần 16: Các thành tích khác của lớp 
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Phần 19: Thời khóa biểu học bồi dưỡng học sinh giỏi 

Phần 20: Thời khóa biểu học thêm 

Phần 21: Kết hợp với phụ huynh học sinh 
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- Bảng tổng hợp kết quả học kỳ I, II và cả năm (Chương trình quản lý điểm in ra 

bảng tổng kết hai mặt) 

- Danh sách các khoản tiền thu ( Lập trên bảng tính Excel) 
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       PHÕNG GD&ĐT MỘ ĐỨC     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TRƢỜNG THCS NGU ỄN B   OAN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

            h  n, ngày 15 tháng 8 năm 2013 

 

KẾ HOẠCH CÔNG T C CHỦ NHIỆM  ỚP 8A 
NĂM HỌC 2013 – 2014 

 

I. Đặc điểm tình hình lớp: 

1. Các số liệu: Tổng số học sinh: 29, nữ: 19 

Con LS: 0. Con TB1/2: 0. Con TB3/4: 1. Lưu ban: 0. Con mồ côi: 02 n  01. Con hộ 

cận ngh o: 0. Con hộ ngh o: 1 .Con gia đình khó khăn: 01, n : 01. HS có năng khiếu 

đặc biệt: ......; HS cá biệt: 0. Con giáo viên: 06, n :02 

 Năm học 2012-2013: HSG: 22 em; HSTT: 07 em 

 2. Những thuận lợi và khó khăn: 

    - Thuận lợi: 

+ Được sự quan tâm của BGH, PHHS và sự hỗ trợ của các bộ phận trong nhà 

trường 

+ Hầu hết HS có học lực giỏi nên việc thực hiện giờ tự học, học tổ, học nhóm được 

thuận lợi 

+ Tất cả HS đều có ý thức, nhân cách của một người HS, có trách nhiệm đối với  

lớp 

+ Tập thể lớp đoàn kết 

- Khó khăn: 

+ Nhiều học sinh thuộc khu vực nông thôn, nhà xa trường. 

+ Một số học sinh gia đình khó khăn về kinh tế. 

+ Sức học của HS không đồng đều gi a các môn vì lớp chọn chung của trường 

không theo môn khoa học tự nhiên và xã hội.  

- Thời cơ, thách thức: 

Công nghệ thông tin giúp HS tự thu thập thêm kiến thức nhưng cũng đem đến 

nh ng cám dỗ từ các trò chơi điện tử.  

II. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ GD & ĐT, phƣơng 

hƣớng năm học 2013 - 2014 của nhà trƣờng và đặc điểm riêng của lớp, GVCN lớp 

8A xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho lớp năm học 2013 – 2014, cụ thể nhƣ sau: 

PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG 

 A. Học tập 

1. Nội dung 

- Giáo dục ý thức tự giác học tập 

- Nâng chất lượng học tập của lớp 

2. Biện pháp 
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- Tổ chức thi đua học tập gi a các tổ 

- Tổ chức nhóm học tập theo bộ môn, đôi bạn học tập 

- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi (theo kế hoạch trường) 

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên dưới nhiều hình thức 

- Thực hiện  liên lạc hàng tuần gi a GVCN và CMHS 

- Tổ chức học tập, thực hiện tốt 15 phút truy bài đầu giờ . 

3. Chỉ tiêu: 

- Tỉ lệ HSG: 26/29 chiếm 89,7%  

- Tỉ lệ HS khá: 3/29 chiếm 10,3%  

 B. Đạo đức 

1. Nội dung 

- Giáo dục ý thức đạo đức, kỹ năng sống , giá trị sống 

- Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức 

- Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức 

2.Biện pháp 

- Sinh hoạt kỹ cho HS về nội quy của nhà trường, quy định của lớp. 

- Tập thể lớp ký kết thực hiện ATGT, nói không với các tệ nạn xã hội,… 

- Sinh hoạt tuyên truyền các hoạt động chủ điểm của tháng. 

- Kết hợp với GVBM và các đoàn thể trong nhà trường kiểm tra chặt chẽ việc thực 

hiện nội quy của nhà trường. 

3. Chỉ tiêu 

100% HS có hạnh kiểm  tốt 

 C. Hoạt động đoàn thể, xã hội: 

1. Nội dung 

- Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho HS  

- Hoàn thiện tổ chức chi đội, lớp  

- Giáo dục lòng yêu nước, thái độ sống có trách nhiệm. 

2. Biện pháp 

- Tổ chức tốt ĐH chi đội đầu năm học 

- Thông qua các hoạt động xã hội, tập thể: tham quan, picnic,…  

- Sinh hoạt tuyên truyền các hoạt động chủ điểm của tháng 

3. Chỉ tiêu 

Đạt danh hiệu chi đội v ng mạnh. 

*ĐĂNG K  THI ĐUA NĂM HỌC 2013-2014: 

1. Thực hiện tốt nội qui: 100% 

2. - Học sinh giỏi: + Cấp huyện: 26/29 chiếm 89,7% 

       + Cấp tỉnh:  

 - Giải Toán trên MTCT: 

       + Cấp huyện: 14 HS 

       + Cấp tỉnh: 0 HS 

       + Quốc gia: 0 HS 

 - Violympic Toán trên mạng: 
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       + Cấp huyện: 6 HS 

       + Cấp tỉnh: 3 HS 

       + Quốc gia: 0 HS 

 - Olympic tiếng anh trên mạng: 

       + Cấp huyện: 10 HS 

       + Cấp tỉnh: 5 HS 

       + Quốc gia: 0 HS 

 

   - Học sinh năng khiếu: Vẽ: 3/29, Kể chuyện: 2/29, Hát:3/29 

3 – Lên lớp: 100% 

  - HSTT: 3/29 chiếm 10,3% ; HSG: 26/29 chiếm 89,7% 

  4. Tham gia bảo hiểm y tế: 100%, BH Thân thể: 70%. Nộp các khoản tiền khác: 

100% 

5. Về văn nghệ: Tham gia 100% 

6. Về TDTT: tham gia 100% 

7. Về lao động và bảo vệ tài sản chung: 100% 

8- Thực hiện ATGT và Pháp luật của Nhà nước: 100% 

9- Thực hiện: “Vì một mái trường không có ma túy và TNXH”: 100% 

10- Thực hiện cuộc vận động “Hai không”: 100% 

11- Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện. Học sinh tích 

cực” và “Trường học an toàn”: 100% 

12- Các hoạt động khác: Tham gia đầy đủ và nhiệt tình 

13- Học sinh nghỉ học : 0% 

14- Danh hiệu thi đua: Lớp tiên tiến; Chi đội mạnh. 

 

Phần II: Kế hoạch cụ thể 

Thời 

gian 

Nội dung Biện pháp Dự kiến kết 

quả 

Điều chỉnh 

 

 

 

Tháng 

8/2013 

- Kiện toàn tổ chức 

lớp 

- GVCN hoàn tất hồ 

sơ chủ nhiệm 

- Tuyên truyền CM 

tháng Tám, Quốc 

Khánh 2/9. 

- Bầu ban cán sự 

lớp, thực hiện Sơ 

đồ lớp, ổn định nề 

nếp HS. 

- GVCN nhận và 

hoàn tất hồ sơ chủ 

nhiệm. 

- Tuyên truyền CM 

tháng 8(KH 

trường)  

- Bầu BCS 

lớp gồm LT, 

LPHT, 

LPKL, 

LPLĐ, Thư 

ký, Thủ quỹ. 

- Hoàn tất sơ 

đồ lớp. 

 

 

 

 

 

- Tham gia lao động 

- Dự lễ khai giảng 

- Tiếp tục ổn định 

nề nếp, học tập. 

- Đôn đốc, động 

viên ý thức  lao 

động, tự học. 

- Giáo dục truyền 
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Tháng 

9/2013 

- Tham gia thi khảo 

sát chất lượng đầu 

năm. 

- Triển khai tháng 

ATGT,Phòng 

chống ma túy, tội 

phạm, HIV/AIDS 

và các cuộc vận 

động của ngành, ... 

(theo KH của 

trường) 

 

 

 

 

-HĐNGLL theo chủ 

đề tháng 9 “ Truyền 

thống nhà trường” 

thống  nhà trường, 

tìm hiểu về tiểu sử 

nhà chí s  yêu 

nước Nguyễn Bá 

Loan 

- Nh c nhở HS 

tham gia thi KSCL 

đầy đủ 

- Kí kết thực hiện 

ATGT , PCTNXH, 

... 

- Kí kết thực hiện 

nói không với ma 

túy 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 

Tháng 

10/2013 

- GD ý thức, trách 

nhiệm ngh a vụ 

công dân cho HS 

- HĐNGLL theo 

chủ đề tháng 

“Chăm ngoan, học 

giỏi” 

- Kiểm tra nề nếp 

HS 

 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 

  

 

Tháng 

11/2013 

- Thi đua học tốt 

chào mừng ngày 

20/11 

-HĐNGLL theo chủ 

đề tháng “Tôn sư 

trọng đạo” 

 

- Đăng kí tiết học 

tốt 

- Tổ chức cài hoa 

giáo viên bộ môn 

- Động viên HS về 

thăm thầy, cô giáo 

cũ 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 

  

 

 

Tháng 

12/2013 

- Ôn thi HKI 

- Kỷ niệm ngày 

thành lập QĐND 

VN 22/12 

- HĐNGLL theo 

chủ đề tháng “Uống 

nước nhớ nguồn” 

- Đẩy mạnh học 

tập chuẩn bị kiểm 

tra HKI 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 
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Tháng 

01/2014 

- Sơ kết HKI 

- GD ý thức, trách 

nhiệm ngh a vụ 

công dân cho HS 

- HĐNGLL theo 

chủ đề tháng 

“Mừng Đảng mừng 

xuân” 

- Ổn định nề nếp 

học tập sau thi. 

- Cho HS tự đánh 

giá hạnh kiểm HKI 

- Họp PHHS lần 2 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 

  

 

Tháng 

02/2014 

- Thi đua học tốt 

chào mừng ngày 

thành lập Đảng. 

- HĐNGLL theo 

chủ đề tháng 

“Mừng Đảng mừng 

xuân” 

 

- Ổn định nề nếp 

sau Tết 

- Đẩy mạnh học 

tập  

- Định hướng nghề 

nghiệp cho HS 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 

  

 

 

 

 

 

Tháng 

3/2014 

- Thi đua học tốt 

chào mừng ngày 

8/3 và 26/3 

- HĐNGLL theo 

chủ đề tháng „Tiến 

bước lên Đoàn” 

- HS chuẩn bị  thi 

HSG cấp trường 

- Công bố kết quả 

thi HSG cấp tỉnh.  

- Tổ chức cho HS 

tham quan học tập 

- Đăng kí tiết học 

tốt 

- Tổ chức tìm hiểu 

ngày 8/3 và 26/3 

(KH trường) 

- Đẩy mạnh học 

tập chuẩn bị kiểm 

tra HKII 

- Phân công thực 

hiện kế hoạch 

NGLL. 

  

 

 

 

Tháng 

4/2014 

- Tăng cường kiểm 

tra việc học tập của 

HS  

- Thi HSG cấp 

huyện 

- Hướng dẫn HS ôn 

tập 

 

- HĐNGLL theo 

chủ đề tháng “Hòa 

bình và h u nghị” 

- GD ý thức tự học 

- Hướng dẫn HS 

lập thời gian biểu 

ôn tập khoa học 

- Đẩy mạnh học 

tập chuẩn bị thi 

HSG cấp huyện, 

kiểm tra HKII 

- GD HS thực hiện 

mùa thi nghiêm túc 

  

 

 

- Kỉ niệm  nh ng 

ngày lễ lớn: 30/4, 

- GD ý thức tự học 

- Đẩy mạnh nhóm 
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Tháng 

5/2014 

1/5, 19/5 

- Tiếp tục hướng 

dẫn HS ôn tập 

- Thi KT HKII 

 

 

 

- Họp PHHS lần 3 

- Tổng kết năm học  

học tập và đôi bạn 

học tập 

- GD HS thực hiện 

mùa thi nghiêm 

túc, dặn dò nh ng 

điều cần thiết khi  

thi. 

- Họp PHHS thông 

báo kết quả học 

tập , r n luyện đạo 

đức của HS  

 

        

     h  n  ng       háng   năm    3 

    DUY   C A HI U  RƯ NG                         GI O VI N CHỦ NHIỆM 
 

 

     

 

                 rần   ọc  u  
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TT Môn Họ và tên Địa chỉ ĐTDĐ

1 Toán Trần Ngọc Duy Thôn 3- Đức Nhuận

2 Lý Nguyễn Văn Anh Thôn 2- Đức Nhuận

3 Tin Trần Thị Thanh Tuyền Thôn 3- Đức Nhuận

4 Công nghệ Nguyễn Văn Sinh Thôn 6- Đức Nhuận

5 Hóa Nguyễn Thị Thanh Huệ Thôn 4- Đức Nhuận

6 Sinh Trương Thị Chiện Thôn 5- Đức Nhuận

7 Thể dục Nguyễn Văn Biển Thôn - Đức Chánh

8 Văn Lê Thị Yến Ly Thôn 2- Đức Chánh

9 Sử Nguyễn Thị Thu Trang Thôn 3- Đức Chánh

10 Địa Lê Thị Đoàn Thôn 6- Đức Nhuận

11 GDCD Tôn Thị Cao Hạ Thị trấn Sơn Tịnh

12 Anh Đoàn Thị Như Thoa Thôn 3 - Đức Nhuận

13 Nhạc Nguyễn Thị Lệ Giang Sơn Tịnh

14 Họa Hà Như Thu TP- Quảng Ngãi

DANH SÁCH THẦY CÔ BỘ MÔN

 
 

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Số điện thoại

1 Nguyễn Sỹ Toàn L .trưởng Thị trấn Sông vệ 0935946769

2 Đoàn Ngọc Anh Thư LPHT Thôn 2 01217069092

3 Nguyễn Thùy Mỵ LPVTM Thôn 5 0986652863

4 Lê Quang Thương LPLĐ Thôn 7 01692290594

5 Lê Thị Cẩm Linh Thư ký Thôn 6 1214554664

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

 

DANH S CH ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 

TT Họ và tên PH Họ và tên HS C.vụ Địa chỉ Điện thoại 

1 Nguyễn Trình 

Vinh 

Nguyễn Song Huyền Thoại CT Thôn 5    0982248657 

2 Lê Quang  Sỹ Lê Tuyết Nguyên PCT Sông vệ 01684744214 
 

TÌNH HÌNH  ỚP: SỐ  ƢỢNG 
Thời 

điểm 

Tổng 

số 

N  Đội 

viên 

L.ban T.tuyến Loại gia đình Đặc 

biệt 

Ghi 

chú T.binh L.sỹ CBCN 

ĐN 29 20 29 0 0 1 0 6 1  
Gi a 

HKI 

          

Đầu 

HKII 

          

Cuối 

năm 
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Phòng: 7

(Áp dụng từ ngày 12/8/2013)

Huyền Linh Lý Mỵ Tâm Văn (TT)

Nhung Thư Đoan Quỳnh(TP) Nam Nguyên

Quyên Ngọc(TT) Trí(TT) Thương Na An

Ban Tình(TP) Chi Toàn

Trường Trung Thùy Ý Phường Thoại

TỔ 1 TỔ 2 TỔ 3

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

LỚP: 8A 

Trọng (TP)

  n 
GV  ng đen

  a 

 
 

 

 

 

 



Sáng kiến kinh nghiệm:                         “Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh” 

 

Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan                    
-11- 

 

Phòng: 7

(Áp dụng từ ngày 26/8/2013)

Huyền Linh Lý Mỵ

Nhung Thư Đoan Quỳnh(TP) Nam Nguyên

Quyên Ngọc(TT) Trí(TT) Thương Na An

Ban Tình(TP) Chi Toàn Trọng (TP) Tâm

Trường Trung Thùy Ý Phường Thoại

TỔ 1 TỔ 2 TỔ 3

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

LỚP: 8A 

Văn (TT)

  n 
GV  ng đen

  a 
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Phòng: 7

(Áp dụng từ ngày .../.../201...)

TỔ 1 TỔ 2 TỔ 3

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

LỚP: 8A 

  n 
GV  ng đen

  a 
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TT

G
iớ

i 
tí

n
h

Ng y, tháng 

năm sinh
Nơi sinh Nơi cư trú Họ và tên cha NN Họ và tên mẹ NN

Học 

lực

Ghi 

chú

1 Trần Thị Thúy An Nữ 9/19/2000 Đức Nhuận Thôn 8, Đức Nhuận Trần Cư Tèo Nông Nguyễn Thị Đò Nông Khá

2 Vương Ban Nam 12/6/2000 Đức Nhuận Thôn 1, Đức Nhuận Vương Ánh (chết) Nông Trần Thị Thanh Nông Khá

3 Phạm Thị Lan Chi Nữ 6/29/2000 Đức Nhuận Thôn 3, Đức Nhuận Phạm Xuân Du CNV Nguyễn Thị Hồng GV Giỏi

4 Nguyễn Kim Đoan Nữ 7/26/2000 Đức Nhuận Thôn 6, Đức Nhuận Nguyễn Hữu Phu KD Nguyễn Thị Huyền Nông Khá

5 Nguyễn Thị Diệu Huyền Nữ 5/26/2000 Đức Nhuận Thôn 6, Đức Nhuận Nguyễn Minh Tân (C) Nông Cao Thị Nhung GV Giỏi

6 Lê Thị Cẩm Linh Nữ 3/5/2000 Đức Nhuận Thôn 6, Đức Nhuận Lê Quang Năng Nông Nguyễn Thị Chiến Nông Giỏi

7 Nguyễn Thị Lý Nữ 2/14/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Nguyễn Văn Tọa Nông Nguyễn Thị Hiệp Nông Giỏi

8 Nguyễn Thùy Mỵ Nữ 1/6/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Nguyễn Quang Lữ Nông Trần Thị Dung Nông Giỏi

9 Nguyễn Thị Ly Na Nữ 9/29/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Nguyễn Hoảnh Nông Hồ Thị Lễ Nông Giỏi

10 Phạm Kỳ Nam Nam 8/18/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Phạm Bá Đạt Nông Võ Thị Kim Ánh GV Giỏi

11 Phạm Thị Như Ngọc Nữ 8/22/2000 Đức Nhuận Thôn 4, Đức Nhuận Phạm Ngọc Lâm Nông Phạm Thị Sâm Nông Giỏi

12 Lê Tuyết Nguyên Nữ 2/10/2000 Sông Vệ Sông Vệ, Tư Nghĩa Lê Quang Sỹ B.Bán Cao Thị Tuyết B.Bán Khá

13 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 7/25/2000 Phổ Văn Thôn 2, Đức Nhuận Nguyễn Văn Mến Nông Lê Thị Thanh Trâm Nông Giỏi

14 Lê Thị Kim PhườngNữ 11/27/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Lê Văn Trọng Nông Trần Thị Hà Nông Giỏi

15 Trần Thị Lệ Quyên Nữ 6/6/2000 Đức Nhuận Thôn 2, Đức Nhuận Trần Văn Phùng KD Trần Thị Lệ Thu B.Bán Giỏi

16 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 9/23/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Nguyễn Hữu Điểm Nông Đặng Thị Bích Hà Nông Giỏi

17 Đoàn Văn Minh Tâm Nam 4/18/2000 Đức Nhuận Thôn 2, Đức Nhuận Đoàn Đài Nông Huỳnh Thị Hà Nông Giỏi

18 Nguyễn Song HuyềnThoại Nữ 10/10/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Nguyễn Trình Vinh KD Nguyễn Thị Mỹ Dung N.Trợ Giỏi

19 Đoàn Ngọc Anh Thư Nữ 10/12/2000 Đức Nhuận Thôn 2, Đức Nhuận Đoàn Ngọc Anh Nông Huỳnh Thị Liên Nông Giỏi

20 Lê Quang Thương Nam 1/10/2000 Đức Nhuận Thôn 7, Đức Nhuận Lê Quang Nghĩa Nông Nguyễn Thị Điệt Nông Giỏi

21 Đặng Thị Ngọc Thùy Nữ 9/19/2000 Đức Nhuận Thôn 4, Đức Nhuận 0 Nông Đặng Thị Thư GV Giỏi

22 Nguyễn Thị Tình Nữ 1/16/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Nguyễn Hữu Em Nông Trần Thị Thủy Nông Giỏi

23 Nguyễn Sỹ Toàn Nam 4/6/2000 Đức Nhuận Sông Vệ, Tư Nghĩa Nguyễn Văn Ngô KD Nguyễn Thị Hồng Vân B.Bán Giỏi

24 Nguyễn Đặng Trí Nam 8/28/2000 Đức Nhuận Thôn 4, Đức Nhuận Nguyễn Chuyển KD Đặng Thị Chín GV Giỏi

25 Trần Trương Trọng Nam 1/23/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Trần Văn Xứng Nông Trương T. Thanh Thúy Nông Khá

26 Nguyễn Thành Trung Nam 3/5/2000 Đức Nhuận Thôn 4, Đức Nhuận Nguyễn Thanh Quân Nông Nguyễn Thị Ninh Nông Giỏi

27 Lê Viết Trường Nam 2/6/2000 Đức Nhuận Thôn 5, Đức Nhuận Lê Sáu T.mộc Lê Thị Thanh Nông Giỏi

28 Nguyễn Thành Văn Nam 8/17/2000 Đức Thắng Thôn 2, Đức Nhuận Nguyễn Nam Nông Phạm Thị Điệp GV Giỏi

29 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 5/15/2000 Đức Nhuận Thôn 1, Đức Nhuận Nguyễn Minh Thợ Cửa SắtPhạm Thị Lan Nông Giỏi

Nam: 10 Đức Nhuận, ngày 15 tháng 8 năm 2013

Nữ: 19 Giỏi Khá

Thôn 24 5

1 2

2 5

3 1

4 4

5 10

6 3

7 1

8 1

S.vệ 2

Tổng 29

Trần Ngọc Duy

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ LOAN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A

LỚP 8A ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên

THỐNG KÊ

Xếp loại Học lực
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TẬP THỂ  ỚP 8A 
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TIẾT MỤC VĂN NGHỆ  CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 
 

TỐP CA NAM NỮ:  

“MÙA THU NGÀ  KHAI TRƢỜNG” 
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KHẢO S T CHẤT  ƢỢNG ĐẦU NĂM 
 

TT Toán Văn Anh ĐTB Vị thứ Ghi chú

1 Trần Thị Thúy An 6 7.5 7.5 6.8 26

2 Vương Ban 10 7.5 9.5 9.3 3

3 Phạm Thị Lan Chi 9.5 6.5 8.5 8.5 17

4 Nguyễn Kim Đoan 8 6 9 7.8 24

5 Nguyễn Thị Diệu Huyền 7.5 7 9 7.8 24

6 Lê Thị Cẩm Linh 9.5 7.5 9 8.9 7

7 Nguyễn Thị Lý 4.5 6 7 5.5 28

8 Nguyễn Thùy Mỵ 10 8 9.5 9.4 1

9 Nguyễn Thị Ly Na 8 7 8.5 7.9 23

10 Phạm Kỳ Nam 9.5 8 8 8.8 11

11 Phạm Thị Như Ngọc 8 8.5 10 8.6 13

12 Lê Tuyết Nguyên 2.5 5 5 3.8 29

13 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9 8.5 9 8.9 7

14 Lê Thị Kim Phường 9 7.5 9 8.6 13

15 Trần Thị Lệ Quyên 5 6.5 9 6.4 27

16 Nguyễn Như Quỳnh 9.5 6 9 8.5 17

17 Đoàn Văn Minh Tâm 10 7.5 8.5 9.0 5

18 Nguyễn Song Huyền Thoại 9 8 9 8.8 11

19 Đoàn Ngọc Anh Thư 10 8.5 9 9.4 1

20 Lê Quang Thương 9 8 9.5 8.9 7

21 Đặng Thị Ngọc Thùy 7 9 9 8.0 22

22 Nguyễn Thị Tình 9 8.5 9 8.9 7

23 Nguyễn Sỹ Toàn 10 8 8 9.0 5

24 Nguyễn Đặng Trí 9 7 7.5 8.1 21

25 Trần Trương Trọng 9.5 7.5 8 8.6 13

26 Nguyễn Thành Trung 9.5 7 8.5 8.6 13

27 Lê Viết Trường 9.5 7 8 8.5 17

28 Nguyễn Thành Văn 10 8 8.5 9.1 4

29 Nguyễn Thị Như Ý 8 8.5 9 8.4 20

Họ và tên
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KẾ HOẠCH TH NG 8 
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KẾ HOẠCH TH NG 4 
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SƠ KẾT HÀNG TUẦN  
 

 
Tuần 

 

 

Số đi 

muộn 

 

Số bỏ 

tiết 

 

Số 

không 

chuẩn 

bị bài 

 

Số bị 

điểm 

dƣới 5 

 

Mắc 

thái 

độ sai 

 

Số 

điểm 

tốt 

 

Số 

việc 

tốt 

 

HS 

đƣợc 

khen 

 

HS  

bị 

phê 

bình 

 

Số 

tiết 

trống 

 

Số 

tiết tự 

quản 

tốt 

 

Xếp loại của lớp 

Nề 

nếp 

Học 

tập 

Tổng Vị 

thứ 

1 0 0 0 0 0    0 0 0 190 20

0 

39

0 

1 

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

32                

33                

34                

35                

36                

37                
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KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN 
 

Tuần Nội dung Ngƣời thực hiện Kết quả Rút kinh 

nghiệm 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

-Ổn định nề nếp 

- Bầu BCS lớp 

- Trực tuần 

- Tham gia học nghề 

- HS 

- GVCN+HS 

- HS được phân công 

- HS đã tham gia học 

trong hè. 

-Kê bàn ghế 

chưa ngay; 

chưa thực hiện 

hát đầu gi a , 

gi a giờ. Truy 

bài đầu giờ 

chưa nghiêm 

túc. 

- Còn vài em 

viết bút bi 

Cần thực 

hiện đúng 

nội qui nhà 

trường. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- Thực hiện đúng nội 

qui nhà trường. 

- Tiếp tục ổn định lại 

nề nếp học tập. 

- Tổng kết trực tuần 1 

vào chiều thứ 2. 

- Chuẩn bị 1 tiết mục 

văn nghệ: “Mùa thu 

ngày khai trường”- tốp 

ca. 

- Hội nghị PHHS lần 1 

- HS 

 

-HS 

 

-Lớp trưởng 

 

Mỵ(PT),Tình,Nguyên, 

Phường, Linh, Toàn, 

Thương, Ban, Thùy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- Duy trì nề nếp 

- Tham gia thi khảo sát 

chất lượng đầu năm 

vào chiều thứ 5 ngày 

29/8  

- Đại hội chi đội vào 

chiều thứ 7 

- HS cả lớp 

- HS 

 

 

 

-HS+GVCN 
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KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN 
 

Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

-Nghỉ lễ 2/9 

-  Chuẩn bị tiết mục văn 

nghệ 

- Tham dự khai giảng sáng 

5/9. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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KẾ HOẠCH HÀNG TUẦN 
 

Tuần Nội dung Ngƣời thực 

hiện 

Kết quả Rút kinh 

nghiệm 
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THÔNG TIN HỌC SINH 1 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Trần Thị Thúy An 19/09/2000   KDC  

   Số7, 

Thôn 8 

 

Trần Tu T o 10/08/1968 Nông Cha 01665093531 

Nguyễn Thị Độ 10/06/1973 Nông Mẹ 01645196851 

Trần Thị Mỹ Lượng 18/08/1996 12B13 Chị  0165623536 

Trần Thị Diễm Phúc 26/05/2004 4A Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 2 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Vƣơng Ban 16/02/2000    

KDC  

Số 4, 

Thôn 1 

 

Trần Thị Thạnh 16/06/1970 Nông Mẹ 01662156355 

Vương Thị Cẩm Chi 01/01/1992 SV Chị 0973714193 

Vương Bôn 03/09/1993 SV  Chị 01676424846 
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THÔNG TIN HỌC SINH 3 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Phạm Thị  an Chi 29/06/2000    

KDC 

 số 13, 

Thôn 3 

 

Phạm Xuân Du 05/07/1967 Kỹ sư Cha 0963567577 

Nguyễn Thị Hồng 20/12/1967 GV Mẹ 01696091515 

Phạm Xuân Quang 04/05/1996 HS Anh  
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THÔNG TIN HỌC SINH 4 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Kim Đoan 26/07/2000   KDC 

 số 23, 

Thôn 6 

 

Nguyễn H u Phu 05/05/1968 KD Cha 0916848822 

Nguyễn Thị Huyền 06/12/1965 Nông Mẹ 0917848822 

Nguyễn Thành Phát 28/07/1994 ĐH 

FPT 

Anh  
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THÔNG TIN HỌC SINH 5 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thị Diệu 

Huyền 

26/05/2000   KDC 

 số 24, 

Thôn 6 

 

Nguyễn Minh Tân Chết  Cha  

Cao Thị Nhung 08/09/1961 GV Mẹ 01685231084 
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THÔNG TIN HỌC SINH 6 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

 ê Thị Cẩm  inh 05/03/2000   KDC 

 số 24, 

Thôn 6 

 

Lê Quang Năng 05/10/1967 Nông Cha 01214554664 

Nguyễn Thị Chiến 13/03/1968 Nông Mẹ 01653689694 

Lê Quang Tuấn 15/07/1990 CN Anh  01643332291 

Lê Thị Cẩm Viên 19/08/1992 CN Chị  0988967384 

Lê Thị Cẩm Tiên 04/01/2004 HS Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 7 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thị  ý 14/02/2000    

 KDC số 

18, Thôn 5 

 

Nguyễn Văn Tọa 06/03/1974 Nông Cha 01645621032 

Nguyễn Thị Hiệp 19/06/1974 Nông Mẹ 0975803476 

Nguyễn Đình Trương 20/01/2001 HS 7E Em trai  

Nguyễn Thị Trúc Ngân 25/08/2010  Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 8 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thùy Mỵ 06/01/2000    

KDC 

Số 19, 

Thôn 5 

 

Nguyễn Quang L  13/07/1977 Nông Cha 0986652863 

Trần Thị Dung 08/06/1977 Nông Mẹ  

Nguyễn Thị Thúy Vỹ 12/10/2001 HS 7C Em  

Nguyễn H u Chí 11/09/2005 HS 3Đ Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 9 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thị  y Na 29/06/2000    

KDC 

 số 18A, 

Thôn 5 

 

Nguyễn Hoảnh 06/03/1959 Nông Cha 0969695976 

Hồ Thị Lễ 06/11/1961 Nông Mẹ  

Nguyễn Thị Kim Thoa 24/05/1983 Nông Em 01683442217 

Nguyễn Thị Kim Thuyết 24/04/1986 GV Chị 0905235667 

Nguyễn Văn Thuật 04/02/1990 K  sư Anh  0973969852 

Nguyễn Thị Kim Trầm 06/01/1996 HS Chị   
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THÔNG TIN HỌC SINH 10 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Phạm Kỳ Nam 18/08/2000   KDC 

 số 21  , 

Thôn 5 

 

Phạm Bá Đạt 15/05/1963 Nông Cha  

Võ Thị Kim Ánh 06/08/1975 GV Mẹ 0903723741 

Phạm Thị Mỹ Tâm 25/02/2003 HS Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 11 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Phạm Thị Nhƣ Ngọc 22/08/2000   KDC  

số  16   , 

Thôn 4 

 

Phạm Ngọc Lâm 06/12/1968 Nông Cha 0905018574 

Phạm Thị Sâm 05/09/1971  Nông Mẹ 01642232418 

Phạm Thị Tuyết Nhung 03/03/1977 HS Chị   

Phạm Đại Quốc Nguyên 22/12/2006 HS Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 12 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

 ê Tuyết Nguyên 10/02/2000    

Sông Vệ 

 

Lê Văn Sỹ 30/02/1968 BB Cha 01684744214 

Cao Thị Tuyết 04/01/1969 BB Mẹ 01664783334 

Lê Quang Khải 06/05/2001 HS Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 13 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị 

em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

25/07/2000    

184/38/49/97 

Âu Dƣơng 

Vƣơng, P3, 

Q8, 

TPHCM 

 

Nguyễn Văn Mến 27/07/1970 Nông Cha 01223171231 

Lê Thị Thanh Trâm 25/08/1978 Nông Mẹ 01636950440 

Nguyễn Thị Hồng Đào 30/01/2006 HS Chị  

Nguyễn Kim Chi 19/01/2012  Chị  
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THÔNG TIN HỌC SINH 14 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

 ê Thị Kim Phƣờng 27/11/2000   KDC số 

21,  

Thôn 5 

 

Lê văn Trọng 22/03/1967 Nông Cha  

Trần Thị Hà 14/08/1968 Nông Mẹ  

Lê Văn Phái 04/04/1996 12B2 Anh   

Lê Thị Mỹ Duyên 16/12/2002 6A Em   

      

      

 

THEO DÕI TRONG NĂM HỌC 

 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 



Sáng kiến kinh nghiệm:                         “Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh” 

 

Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan                    
-50- 

 

 

THÔNG TIN HỌC SINH 15 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Trần Thị  ệ Quyên 06/06/2000   KDC 

 số 7, 

Thôn 2 

 

Trần Văn Phùng 21/03/1971 Nông Cha 0905305835 

Trần Thị Lệ Thu 18/12/1972 Nông Mẹ 01694996226 

Trần Thị Mộng Kha 08/09/1996 HS Chị  

Trần Gia Phong 4/03/2012  Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 16 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Nhƣ Quỳnh 23/09/2000   KDC số 

19, 

Thôn 5 

 

Nguyễn H u Điểm 30/10/1968 Nông Cha 01253084203 

Đặng Thị Bích Hà 30/12/1974 Nông Mẹ 0942182343 

Nguyễn Yến Chi 05/05/1998 HS 10B1 Chị 01633964082 

Nguyễn Bảo Trâm 27/05/2008 MN Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 17 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Đoàn Văn Minh Tâm 18/04/2000   KDC 

 số 8,  

Thôn 2 

 

Đoàn  Đài 02/05/1969 Nông Cha 01644364897 

Huỳnh Thị Hà 13/05/1967 Nông Mẹ 01674445315 

Đoàn Thị Thanh Tâm 06/05/1993 SV Chị  

Đoàn Nhật Tâm 20/04/1995 SV Anh   
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THÔNG TIN HỌC SINH 18 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Song Huyền 

Thoại 

10/10/2000    

KDC 

Số 21, 

Thôn 5 

 

Nguyễn Trình Vinh 26/06/1972 Nông Cha 0982248657 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/07/1973 Nông Mẹ 0979517120 

Nguyễn Song Bảo Thoa 10/01/1997 HS Chị  

Nguyễn Hoài Thương 02/01/2009 MN Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 19 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Đoàn Ngọc Anh Thƣ 12/10/2000    

 

KDC 

 số 8, 

Thôn 2 

 

Đoàn Ngọc Anh 10/11/1973 Nông Cha 01217069092 

Huỳnh Thị Liên 10/10/1978 Nông Mẹ 0935600572 

     

     

     

     

 

THEO DÕI TRONG NĂM HỌC 

 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 



Sáng kiến kinh nghiệm:                         “Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh” 

 

Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan                    
-55- 

 

THÔNG TIN HỌC SINH 20 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

 ê Quang Thƣơng 10/01/2000    

KDC 

 số 32, 

Thôn 7 

 

Lê Quang Ngh a 09/07/1971 Nông Cha 016922955911 

Trần Thị Điệt 09/07/1971 Nông Mẹ  

Lê Thị Tình 25/03/1998 HS     Chị  

Lê Quang Quý Mến 24/11/2003 HS Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 21 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Đặng Thị Ngọc Thùy 19/09/2000    

KDC 

 số 17, 

Thôn 4 

 

Đặng Thị Thư 10/04/1969 GV Mẹ 0982058630 
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THÔNG TIN HỌC SINH 22 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thị Tình 16/01/2000   KDC 

 số 18, 

Thôn 5 

 

Nguyễn H u Em 1975 Nông Cha  

Trần Thị Thủy 1975 Nông Mẹ 01223518734 

Nguyễn Thị Kim Phường 21/02/2008 HS Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 23 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Sỹ Toàn 06/04/2000   KDC 

 số 1, 

TT 

Sông Vệ 

 

Nguyễn Văn Ngô 14/04/1969 Buôn bán Cha 0905501377 

Nguyễn Thị Hồng Vân 14/05/1970 Buôn bán Mẹ 0935946769 

Nguyễn Thị Hồng Điệp 23/11/1996 HS  Chị  

Nguyễn Hồng Hà My 18/08/2006 HS Em   
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THÔNG TIN HỌC SINH 24 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Đặng Trí 28/08/2000    

KDC  

số 14, 

Thôn 3 

 

Nguyễn Chuyển  Kinh doanh Cha  

Đặng Thị Chín 7/02/1969 GV Mẹ 01655678802 

Nguyễn Đặng Thức 26/03/2000 HS Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 25 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Trƣơng Trọng 23/01/2000   KDC  

số 19, 

Thôn 5 

 

Trần Văn Xứng 01/01/1970 Nông Cha 0945562385 

Trương Thị Thanh Thúy 10/03/1976 Nông Mẹ 0165653741 

Trần Trương Trịnh 19/07/2004 HS Em trai  
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THÔNG TIN HỌC SINH 26 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

 

Ngày sinh 

Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

 

Địa chỉ 

 

Điện thoại 

Nguyễn Thành Trung 05/03/2000    

 

KDC 

 số 15A, 

Thôn 4 

 

Nguyễn Thanh Quân 1955 Nông Cha 01223499576 

Nguyễn Thị Ninh 1958 Nông Mẹ  

Nguyễn Thị Thùy Trang 1985 Nông Chị  

Nguyễn Thị Minh Thư 1989 Nông Chị  

Nguyễn Thị Hồng Th m 1991 Nông Chị  

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1995 CN Chị   
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THÔNG TIN HỌC SINH 27 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

 

Ngày sinh 

Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

 

Địa chỉ 

 

Điện thoại 

 ê Viết Trƣờng 06/02/2000    

KDC 

 số 21, 

Thôn 5 

 

Lê Sáu 01/01/1971 Nông Cha 01653260154 

Lê Thị Thanh 08/05/1977 Nông Mẹ 0989987047 

Lê Thanh Phương Thảo 06/04/1988 HS 10B2 Chị 01665523804 

Le Thanh Phương Thùy 06/08/2006 HS 2A Em  
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THÔNG TIN HỌC SINH 28 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thành Văn 17/08/2000    

KDC  

Số 9, 

Thôn 2 

 

Nguyễn Nam 20/10/1965 CN Cha 01691844235 

Phạm Thị Điệp 01/02/1965 GV Mẹ 01687413001 

Nguyễn Thanh Vũ 06/07/1995 SV Anh  
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THÔNG TIN HỌC SINH 29 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 

Nguyễn Thị Nhƣ   15/05/2000    

KDC  

số 5, 

Thôn 1 

 

Nguyễn Minh 18/10/1972 Nông Cha 0905394568 

Phạm Thị Lan 07/09/1973 Nông Mẹ 01222463630 

Nguyễn Đại Hiệp 18/07/1997 HS Anh  
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THÔNG TIN HỌC SINH 30 

Họ và tên 

HS,cha,mẹ,anh,chị em 

Ngày sinh Nghề 

nghiệp 

Quan 

hệ với 

HS 

Địa chỉ Điện thoại 
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DANH S CH HỌC SINH HỌC BỒI DƢỠNG 
 

  

TT 

         

Tên  

HS 

             

 Môn 

Cấp trƣờng Cấp huyện Cấp tỉnh Quốc gia  

Ghi 

chú 
Dự 

thi 

Kết 

quả 

Dự 

thi 

Kết 

quả 

Dự 

thi 

Kết 

quả 
Dự 

thi 

Kết 

quả 

1 An           

2 Ban           

3 Chi           

4 Đoan           

5 Huyền           

6 Linh           

7 Lý           

8 Mỵ           

9 Na           

10 Nam           

11 Ngọc           

12 Nguyên           

13 Nhung           

14 Phường           

15 Quyên           

16 Quỳnh           

17 Tâm           

18 Thoại           

19 Thư           

20 Thương           

21 Thùy           

22 Tình           

23 Toàn           

24 Trí           

25 Trọng           

26 Trung           

27 Trường           

28 Văn           

29 Ý           
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TT 
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19 Thư          

20 Thương          
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22 Tình          
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26 Trung          
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DANH S CH HỌC SINH THI O  MPIC TO N 

 

 

TT 

 

Tên  HS 

              

Cấp trƣờng Cấp huyện Cấp tỉnh Quốc gia  
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Kết 

quả 
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3 Chi          
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7 Lý          

8 Mỵ          

9 Na          

10 Nam          

11 Ngọc          

12 Nguyên          

13 Nhung          

14 Phường          

15 Quyên          

16 Quỳnh          

17 Tâm          

18 Thoại          

19 Thư          

20 Thương          

21 Thùy          

22 Tình          

23 Toàn          

24 Trí          

25 Trọng          

26 Trung          

27 Trường          

28 Văn          

29 Ý          
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DANH S CH HỌC SINH THI O  MPIC TIẾNG ANH 

 

 

TT 

 

Tên  HS 

              

Cấp 

trƣờng 
Cấp huyện Cấp tỉnh Quốc gia  

Ghi 

chú 
Dự 
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Kết 

quả 
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Kết quả Dự 

thi 
Kết quả Dự 

thi 
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quả 
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2 Ban          

3 Chi          
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7 Lý          
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12 Nguyên          
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DANH S CH HỌC SINH THAM GIA C C CÂU  ẠC BỘ 

 

 

TT 

 

Tên  HS 

              

CÂU  ẠC BỘ Ghi 

chú Toán Anh Sử Nhạc Họa Thƣ 

pháp 

  

1 An          

2 Ban          

3 Chi          

4 Đoan          

5 Huyền          

6 Linh          

7 Lý          

8 Mỵ          

9 Na          

10 Nam          

11 Ngọc          

12 Nguyên          

13 Nhung          

14 Phường          

15 Quyên          

16 Quỳnh          

17 Tâm          

18 Thoại          

19 Thư          

20 Thương          

21 Thùy          

22 Tình          

23 Toàn          

24 Trí          

25 Trọng          

26 Trung          

27 Trường          

28 Văn          

29 Ý          
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DANH S CH HỌC SINH THAM GIA HỌC NGHỀ 

 

TT 

 

Tên  HS 

              

NGHỀ Ghi 

chú Nấu ăn Tin học Điện dân dụng   

Dự 

thi 

Kết 

quả 

Dự 

thi 

Kết 

quả 

Dự 

thi 

Kết 

quả 

   

1 An          

2 Ban          

3 Chi          

4 Đoan          

5 Huyền          

6 Linh          

7 Lý          

8 Mỵ          

9 Na          

10 Nam          

11 Ngọc          

12 Nguyên          

13 Nhung          

14 Phường          

15 Quyên          

16 Quỳnh          

17 Tâm          

18 Thoại          

19 Thư          

20 Thương          

21 Thùy          

22 Tình          

23 Toàn          

24 Trí          

25 Trọng          

26 Trung          

27 Trường          

28 Văn          

29 Ý          
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............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA 
 

TT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Sáng 

thứ 2 

Ghi 

chú 

 

 

I 

1 Sử Văn Hóa Hóa Văn Sử TD Áp dụng 

12/8/2013 
2 Toán Văn Toán Sinh Văn Anh TD 

3 CN Nhạc Lý Toán Sinh GDC

D 
Tin 

4 Anh Địa Anh CN MT Toán Tin 

5 Chào cờ * * * * SHL  

 

 

II 

1 Sử Văn Hóa Hóa Văn Sử TD Áp dụng 

26/8/2013 
2 Toán Văn Toán Sinh Văn Sinh TD 

3 CN Nhạc Lý Toán MT GDC

D 
Tin 

4 Anh Địa Anh CN Anh Toán Tin 

5 Chào cờ     SHL  

 

 

III 

1       TD  

2       TD  

3       Tin  

4       Tin  

5 Chào cờ     SHL   

 

 

IV 

1         

2         

3         

4         

5 Chào cờ     SHL   

 

 

V 

1         

2         

3         

4         

5 Chào cờ     SHL   

 

 

VI 

1         

2         

3         

4         

5 Chào cờ     SHL   
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 

 

TT Môn Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi 

chú 

 

 

 

 

I 

Toán x x   x   
Lý x x      

Hóa x       
Văn x  x  x   
Sử x    x   
Địa x    x   
Anh x x   x   
Sinh x     x  

 

 

 

 

II 

Toán        
Lý        

Hóa        
Văn        
Sử        
Địa        
Anh        
Sinh        
Toán        

 

 

 

III 

Lý        
Hóa        
Văn        
Sử        
Địa        
Anh        
Sinh        

I MTCT x  x  x   

II MTCT        

III MTCT        
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM 

 

TT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 

 

I 

1  Toán    Toán Áp dụng từ 

tuần 4 2  Toán    Toán 

3  Anh    Văn 

4  Anh    Văn 

5       

 

 

II 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

III 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

IV 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

V 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

VI 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 



Sáng kiến kinh nghiệm:                         “Cách làm sổ chủ nhiệm quản lí học sinh” 

 

Người viết: Trần Ngọc Duy – GV trường THCS Nguyễn Bá Loan                    
-86- 

 

KẾT HỢP VỚI PHỤ HU NH VÀ GI O VI N 

 
 

T

T 

 

TÊN HS 

Kiểm diện PH đi họp  

Ý kiên của PH và GVCN Lần 

1 

Lần 

2 

Lần 

3 

Lần 

4 

1 An      

2 Ban      

3 Chi      

4 Đoan      

5 Huyền      

6 Linh      

7 Lý      

8 Mỵ      

9 Na      

10 Nam      

11 Ngọc      

12 Nguyên      

13 Nhung      

14 Phường      

15 Quyên      

16 Quỳnh      

17 Tâm      

18 Thoại      

19 Thư      

20 Thương      

21 Thùy      

22 Tình      

23 Toàn      

24 Trí      

25 Trọng      

26 Trung      

27 Trường      

28 Văn      

29 Ý      
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ LOAN    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     ỚP 8A                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG TỔNG KẾT LỚP 8A 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014 
I. Số liệu: 

 + S  số đầu năm: 29 . N : 19 .  

 + Hiện tại : 29 . N : 19 

II. Chất lƣợng giáo dục: 

1. Hạnh kiểm: 
 

SL N  Tốt Khá T. Bình Yếu 

29 19 SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % 

            

2. Học lực: 
 

SL N  Tốt Khá T. Bình Yếu Kém 

29 19 SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % 

               

3. Số học sinh đề nghị khen thƣởng: 
 

 

TT 

 

Họ và tên 
Danh hiệu đạt  

TT 
 

Họ và tên 

Danh hiệu đạt 
G-

TT 

HSG 

H. 

Môn 

HSG 

Tỉnh

. 

Môn 

G-

TT 

HSG 

H. 

Môn 

HSG 

Tỉnh. 

Môn 

1 Trần Thị Thúy  An TT   16 Nguyễn Như  Quỳnh G   

2 Vương   an G   17 Đo n Văn Minh  Tâm G   

3 Phạm Thị Lan   hi G   18 Nguyễn Song Huyền  Thoại  G   

4 Nguyễn Kim  Đoan TT   19 Đo n Ngọc Anh  Thư G   

5 Nguyễn Thị Diệu  Huyền G   20 Lê Quang  Thương  G   

6 Lê Thị  ẩm  Linh G   21 Đặng Thị Ngọc  Thùy G   

7 Nguyễn Thị   Lý TT   22 Nguyễn Thị  Tình G   

8 Nguyễn Thùy  Mỵ G   23 Nguyễn Sỹ  To n G   

9 Nguyễn Thị Ly  Na G   24 Nguyễn Đặng   Trí G   

10 Phạm Kỳ  Nam G   25 Trần Trương  Trọng G   

11 Phạm Thị Như  Ngọc G   26 Nguyễn Th nh  Trung G   

12 Lê Tuyết   Nguyên    27 Lê Viết   Trường TT   

13 Nguyễn Thị Hồng  Nhung G   28 Nguyễn Th nh  Văn G   

14 Lê Thị Kim  Phường G   29 Nguyễn Thị Như  Ý G   

15 Trần Thị Lệ  Quyên G        

4. Khen thưởng khác: 
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

5. Số lần lớp nhận cờ luân lưu: ... lần  
6. Số HS đạt CNBH: 
7. Danh hiệu thi đua cuối HKI của lớp: Lớp tiên tiến 

8. Đề nghị của lớp đối với trường trong học kỳ II: 
 

 

            h  n  ng    4  háng    năm    3 

            Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

         Trần Ngọc Duy 
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ LOAN    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     ỚP 8A                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG TỔNG KẾT  ỚP 8A 

NĂM HỌC 2013 – 2014 
I. Số liệu: 

 + S  số đầu năm: 29 . N : 19 .  

 + Hiện tại : 29 . N : 19 

II. Chất lƣợng giáo dục học kỳ II: 

9. Hạnh kiểm: 
 

SL N  Tốt Khá T. Bình Yếu 

29 19 SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % 

            

10. Học lực: 
 

SL N  Giỏi Khá T. Bình Yếu Kém 

29 19 SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % 

               

III. Chất lƣợng giáo dục năm học 2013-2014: 

1. Hạnh kiểm: 
 

SL N  Tốt Khá T. Bình Yếu 

29 19 SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % 

            

2. Học lực: 
 

SL N  Giỏi Khá T. Bình Yếu Kém 

29 19 SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % SL N  % 

               
 

3. Số học sinh đề nghị khen thƣởng: 
 

 

TT 

 

Họ và tên 
Danh hiệu đạt  

TT 
 

Họ và tên 

Danh hiệu đạt 
G-

TT 

HSG 

H. 

Môn 

HSG 

Tỉnh

. 

Môn 

G-

TT 

HSG 

H. 

Môn 

HSG 

Tỉnh

. 

Môn 

1 Trần Thị Thúy  An    16 Nguyễn Như  Quỳnh    

2 Vương   an    17 Đo n Văn Minh  Tâm    

3 Phạm Thị Lan   hi    18 Nguyễn Song Huyền  Thoại     

4 Nguyễn Kim  Đoan    19 Đo n Ngọc Anh  Thư    

5 Nguyễn Thị Diệu  Huyền    20 Lê Quang  Thương     

6 Lê Thị  ẩm  Linh    21 Đặng Thị Ngọc  Thùy    

7 Nguyễn Thị   Lý    22 Nguyễn Thị  Tình    
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8 Nguyễn Thùy  Mỵ    23 Nguyễn Sỹ  To n    

9 Nguyễn Thị Ly  Na    24 Nguyễn Đặng   Trí    

10 Phạm Kỳ  Nam    25 Trần Trương  Trọng    

11 Phạm Thị Như  Ngọc    26 Nguyễn Th nh  Trung    

12 Lê Tuyết   Nguyên    27 Lê Viết   Trường    

13 Nguyễn Thị Hồng  Nhung    28 Nguyễn Th nh  Văn    

14 Lê Thị Kim  Phường    29 Nguyễn Thị Như  Ý    

15 Trần Thị Lệ  Quyên         

4. Khen thƣởng khác: 
a.  hi viết chữ đẹp cấp trườn : 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 ổn  kết điểm 10 tron  đợt thi đua đợt 1: Cả lớp đạt: .... điểm 10 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 hi Giải  oán trên M C : 

+ Cấp h  ện: 

+ Cấp  ỉnh:   

b.  hi Ol mpic  iến  anh: 
+ Cấp huyện:  

+ Cấp tỉnh:  

c.Thi Olympic Toán: 

+ Cấp huyện:  

+ Cấp tỉnh: 

Số HS đề nghị học phụ đạo : Văn, Toán, Anh trong hè (HS 6,7,8) có ĐTB môn dƣới 5,0 

TT Họ và tên Điện thoại 

liên hệ 

TT Họ và tên Điện thoại 

liên hệ 

1      

5. Số HS thi lại và rèn luyện đạo đức trong hè: 
a.Số học sinh thi lại: 

TT Họ và tên Môn thi lại ĐTB các môn thi lại ĐTB các 

môn học 

1     

b.Số học sinh ở lại hẳn và rèn luyện trong hè: 

TT Họ và tên Ở lại Rèn luyện trong hè Ghi chú 
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1     

6. Số lần lớp nhận cờ luân lưu: ... lần  
7. Số HS đạt CNBH:  

8. Danh hiệu thi đua  của lớp: Lớp tiên tiến 

9. Đề nghị của lớp đối với trường trong năm học đến:     

          h  n  ng   16 tháng 5 năm    4 

            Giáo viên chủ nhiệm 
 

 

 

         Trần Ngọc Duy 
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BAN GI M HIỆU KIỂM TRA 
 

Thời gian kiểm tra Nhận xét 
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KẾT LUẬN 

 
 Từ thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp trong 2 năm học 2011-2012, 2012-2013 

tại trường THCS Nguyễn Bá Loan. Bản thân tôi cũng như một số GVCN  trong 

trường nhận thấy khi áp dụng sổ chủ nhiệm quản lý mới như trên có rất nhiều ưu 

điểm như sau: 

 - Đáp ứng đủ các nội dung quản lý HS trong nhà trường hiện nay. 

 - Thuận tiện trong việc ghi chép, quản lý, theo dõi, nhận xét tình hình của từng 

HS, của lớp chủ nhiệm hàng tuần. 

 - Thuận tiện trong việc báo cáo định kỳ cho nhà trường 

 - Có đầy đủ thông tin để ghi học bạ cho học sinh vào cuối năm học 

- GVCN lớp 7, 8, 9 nhận bàn giao sổ chủ nhiệm từ GVCN cũ bằng file Word 

rồi chỉnh sửa, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm mới nhẹ nhàng và thuận tiện hơn. 

Với cách làm sổ chủ nhiệm lớp quản lý học sinh như trên. Tôi hy vọng nó  giúp 

GVCN quản lý HS một cách chặt chẽ hơn, thuận tiện hơn, khoa học hơn. 

Rất mong sự góp ý chân thành của các đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến này 

được phát huy tốt hơn. 

 

                        Đức  huận, ngày 20 tháng 0  năm   14 

                     Ngƣời viết 

 

 

 

                          rần   ọc  u  
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NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHGD TRƯỜNG 

 

- Tác dụng của sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:  

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

- Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học: …………….................................................... 

- Hiệu quả:  ............................................................................................................ 

- Xếp loại: ............................................................................................................... 

       

             

     Đức nhuận, ngày ...  tháng  ....   năm   14. 

             

              CT. HĐKHCS  

 

 

 

 

             

                  Ngô Bang 
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NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHGD PGD MỘ ĐỨC 

 

- Tác dụng của sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:  

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

- Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học: ……………................................................... 

- Hiệu quả:  ............................................................................................................ 

- Xếp loại: .............................................................................................................. 

       

             

     Đức nhuận, ngày ...  tháng  ....   năm   14 

             

              CT. HĐKH PHÕNG GD 

 

 

 

 

             

                

 

 


